	Ngày soạn:
	

	Ngày dạy:
	


Tiết theo KHBD: 5
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG III: HÌNH HỌC TRỰC QUAN
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: 
- Tổng hợp, kết nối kiến thức của các bài học nhằm giúp HS ôn tập toàn bộ kiến thức của chương.
- Giúp HS củng cố, khắc sâu những kiến thức đã học.
- Vận dụng các công thức toán học về diện tích xung quanh và thể tích vào giải quyết một số bài toán thực tiễn.
2. Năng lực: 
- Năng lực giao tiếp toán học: Mô tả được các đặc điểm của hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác. Trình bày được các công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của các loại hình. Sử dụng được ngôn ngữ Toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu đạt các nội dung toán học. Trình bày được kết quả thảo luận nhóm; Biết tranh luận và bảo vệ ý kiến của mình.
- Năng lực mô hình hóa: Vẽ được hình biểu diễn cho bài toán thùng xe hai bánh (bài 4) và ngôi nhà (bài 5) và bài tập phần vận dụng; Chuyển từ bài toán thực tế sang bài toán toán học và sử dụng các công thức tính diện tích xung quanh và thể tích để giải bài toán thực tiễn đó.
-  Năng lực sử dụng công cụ toán học: Sử dụng thành thạo thước để vẽ các loại hình.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Nhận biết được các hình, và phân biệt được hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác trong thực tế. Thực hiện tính toán được diện tích xung quanh và thể tích của loại hình đề bài đã cho.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Thực hiện thao tác phân tích, tổng hợp để phát hiện ra mối quan hệ giữa diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích trong các hình trong chương.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ, hỗ trợ bạn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
3. Về phẩm chất: 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
- Trung thực: Báo cáo các sản phẩm học tập của nhóm và đánh giá chính xác, khách quan kết quả của nhóm bạn.
- Chăm chỉ: Hoàn thành nhiệm vụ học tập mà giáo viên đưa ra. Có ý thức tìm tòi, khám phá khi vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
Giáo viên:
Chuẩn bị thước thẳng, giáo án (word, Powerpoint), phiếu học tập, SGK, máy chiếu trong tất cả các hoạt động.
Hoạt động mở đầu và ôn tập kiến thức: phiếu bài tập hoàn thiện các công thức tính diện tích xung quanh, thể tích của hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
Hoạt động luyện tập: Sử dụng hình ảnh xe thùng 2 bánh và hình ảnh ngôi nhà.
Hoạt động vận dụng: Sử dụng hình ảnh minh họa một bồn chứa nước.
Học sinh: SGK, thước thẳng.
III. Tiến trình dạy học
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU VÀ ÔN TẬP KIẾN THỨC (35 phút)
a) Mục tiêu:
- Củng cố lại kiến thức đã học của chương III hình học trực quan: Hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình lăng trụ đứng, hình lăng trụ đứng tam giác.
b) Nội dung:
- HS các nhóm hoàn thành phiếu bài tập.
c) Sản phẩm:
	Hình
	Số
Cạnh
	Số đỉnh
	Số mặt
	Số mặt bên
	Số mặt đáy
	Diện tích xung quanh
	Thể tích

	Hình lăng trụ đứng tam giác


	9
	   6
	5
	   3
	    2
	


: Chu vi đáy
h: chiều cao
	


: Diện tích đáy
h: chiều cao

	Hình lăng trụ đứng tứ giác


	12
	8
	   6
	  4
	   2
	
	

	Hình hộp chữ nhật


	12
	8
	6
	4
	2
	

	


	Hình lập phương


	12
	8
	   6
	    4
	   2
	

	



d) Tổ chức thực hiện:
* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Yêu cầu HS trả lời CH1 và NV1:
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS trả lời CH1 cá nhân
- NV1: Mỗi nhóm thảo luận hoàn thành nhiệm vụ
* Báo cáo, thảo luận: 
- Gọi nhóm HS hoàn thành nhanh nhất trình bày nội dung thảo luận.
- HS nhóm khác có ý kiến bổ sung
* Kết luận, nhận định: 
- Giáo viên nhận xét câu trả lời của HS.
- Tổng kết lại những kiến thức đã học.
B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: HS củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng giải các bài tập sgk/87.
c) Sản phẩm: Hình ảnh minh họa và kết quả của từng bài toán.
Bài 1: 
	
	Hình hộp chữ nhật
	Hình lập phương

	Các mặt đều là hình vuông
	S
	Đ

	Các mặt bên bằng nhau
	S
	Đ

	Các cạnh bằng nhau
	S
	Đ


[image: A drawing of a pyramid

Description automatically generated][image: A drawing of a rectangle

Description automatically generated]Bài 2:
                                                                            b)                                   





Bài 3:
[image: A drawing of a cube

Description automatically generated]





Bài 4:
	[image: A diagram of a wheelbarrow

Description automatically generated]
	[image: A diagram of a triangle with red dots and blue lines

Description automatically generated]




Bài 5:
[image: A diagram of a rectangular object

Description automatically generated][image: A yellow house with blue lines

Description automatically generated]

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- NV1: Giải quyết bài tập 1 sgk/87
- NV2: Chia lớp thành 4 nhóm theo năng lực của học sinh. Mỗi nhóm tương ứng với từng bài tập trong sgk/87:
Nhóm 1 – Bài 2
Nhóm 2 – Bài 3
Nhóm 3 – Bài 4
Nhóm 4 – Bài 5
* HS thực hiện nhiệm vụ:
NV1: HS hoạt động cá nhân.
NV2: Mỗi nhóm thảo luận và hoàn thành nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện từng nhóm theo thứ tự nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 lên trình bày.
- Các nhóm khác theo dõi, nêu ý kiến bổ sung.
* Kết luận, nhận định:
- Giáo viên nhận xét câu trả lời của HS.



	Nhóm 1:

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng là:


- Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng: 
- Tổng diện tích hai đáy của hình lăng trụ: 

Sđ

- Diện tích toàn phần của hình lăng trụ: 
Nhóm 2:

Thể tích của hình lập phương: 

Thể tích của hình lập phương ban đầu: 

Thể tích của hình lập phương mới: 

Thể tích hình lập phương mới gấp thể tích hình lập phương ban đầu là: (lần)
Nhóm 3:

Thể tích của thùng chứa của xe chở hai bánh: 
Nhóm 4:

Thể tích phần không gian có dạng hình hộp chữ nhật là: 

Thể tích phần không gian có dạng hình lăng trụ đứng tam giác: 

Thể tích phần không gian được giới hạn bởi ngôi nhà là: 


C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (8 phút)
a) Mục tiêu: 
HS vận dụng công thức tính diện tích xung quanh, thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác để giải quyết tình huống thực tiễn.
b) Nội dung: 
Bài toán: Một bồn đựng nước có dạng hình hộp chữ nhật có kích thước cho trên hình.
Tính diện tích bề mặt của bồn (không tính nắp)
[image: A blue lines on a black background

Description automatically generated]Một vòi bơm với công suất 120 (lít/ phút) để bơm một lượng nước vào bồn lên độ cao cách nắp bồn là 1,5m thì phải mất bao lâu? (bồn không chứa nước)
[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho bá»�n Ä�á»±ng nÆ°á»�c]
Sản phẩm:
Bài toán:
Diện tích bề mặt của bồn là: 



Thể tích nước của bồn khi nước trong bồn đạt độ cao  là:

 nước
Vì vòi bơm có công suất 120 lít/phút để bơm một lượng nước vào bồn đạt đến độ cao cách nắp bồn 1,5m thì ta cần thời gian là:

	
d)Tổ chức thực hiện: 
Giao nhiệm vụ học tập:
+ GV: Cung cấp một số kiến thức liên quan đến bài toán.
HS thực hiện nhiệm vụ:
+ Hoạt động cá nhân.
+  Mô phỏng bài toán đưa về các hình quen thuộc.
Báo cáo, thảo luận:
+ Đại diện HS trình bày hình vẽ và đưa ra hướng giải quyết.
+ Các HS khác quan sát, lắng nghe, bổ sung ý kiến.
Kết luận, nhận định:
+ GV: Nhận xét hình vẽ, hướng giải quyết của HS. Từ đó đưa ra kết luận và hướng giải quyết tối ưu.
+ Phần trình bày lời giải chi tiết: HS thực hiện ở nhà.
 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Ghi nhớ công thức tính diện tích xung quanh, thể tích các hình đã được học.
- Hoàn thành nhiệm vụ được giao trong hoạt động vận dụng.
- Làm các bài tập trong SBT phần bài tập cuối chương
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